
B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

STT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
Chức danh

Trình 

độ đào 

tạo

Chuyên ngành giảng dạy

Khối ngành I

Giáo dục Mầm non

Trần Văn Chương 20/04/1957 Nam Giảng viên hạng III Tiến sĩ Quản lý GD

Lê Thị Hoàng Điệp 26/01/1986 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ GD Mầm non

Nguyễn Sơn Hà 10/12/1961 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Quản lý GD

Nguyễn Việt Thúy Hằng 18/11/1980 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ GD Mầm non

Phan Thị Lan (H) 21/09/1971 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Nghệ thuật thị giác

Nguyễn Thị Ngọc 01/04/1989 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Giáo dục học

Châu Thị Hồng Nhự 20/10/1986 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Giáo dục học

Phan Thị Ánh Tuyết 14/10/1968 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ Văn học Việt Nam

Phan Thị Thanh Thúy 20/06/1983 Nữ Giảng viên hạng III Đại học Biên đạo múa

Nguyễn Huy Vũ 02/03/1985 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Giáo dục thể chất

Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Tấn Khôi 20/4/1961 Nam Giảng viên hạng II Thạc sĩ Toán

Mai Thị Lê Hải 6/07/1983 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ GD Tiểu học

Lê Dinh Dinh 11/11/1977 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ GD Tiểu học

Trần Thị Phượng Nga 15/9/1989 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ GD Tiểu học

Lê Đức Hiếu 14/11/1979 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ GDTC

Trần Văn Tàu 22/02/1975 Nam Giảng viên hạng II Tiến sĩ Lịch sử VN

Lê Bạt Sơn 10/02/1969 Nam Giảng viên hạng II Thạc sĩ Quản lý GD

Nguyễn Thùy Vân 11/11/1974 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ GD Tiểu học

Trần Hoàng Nhã Trúc 21/03/1987 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Văn học Việt Nam

Huỳnh Thị Thanh Vân 05/02/1964 Nữ Giảng viên hạng III Đại học GD Tiểu học

 Sư  phạm Tiếng Anh

Lê Thị Anh Phương Nữ Giảng viên hạng II Tiến sĩ

Tôn Nữ Phương Thảo 8/10/1964 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ TESOL

Hồ Thị Việt Luận 19/08/1970 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ PP giảng dạy Tiếng Anh 

Võ Thị Kim Thoa 7/3/1968 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Dương Thị Lệ Thủy 28/3/1967 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ PP giảng dạy Tiếng Anh 

Phạm Như Quỳnh 8/12/1988 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ LL và PPDH Tiếng Anh

Hoàng Lưu Bảo 19/6/1971 Nam Giảng viên hạng II Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Huỳnh Thị Xuân Hòa 25/12/1975 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Sư phạm Toán học

Nguyễn Tiến Thành 2/02/1960 Nam Giảng viên hạng II Thạc sĩ Lý thuyết XSTK

Đào Thị Kim Chi 10/9/1989 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Toán Giải Tích

Trần Thị Gia Lâm 14/11/1983 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Đại số & Lý thuyết số

Đào Thị Hải Yến 25/07/1985 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Toán Giải tích
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Lâm Đạo Võ 9/10/2017 Nam Giảng viên hạng III Đại học Sư phạm Toán

Lê Hào 24/8/1965 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Đại số & Lý thuyết số

Trần Thị Nhàn 30/07/1989 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Toán Giải tích

Phùng Xuân Lễ 16/11/1983 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Toán Giải tích

Vũ Thị Thơm 22/11/1992 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Đại số & Lý thuyết số

Lê Đức Thoang 19/06/1971 Nam Giảng viên hạng III Tiến sĩ Toán 

Sư phạm Văn học

Võ Thị Ngọc Hoa 16/9/1976 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Nguyễn Thị Ái Thoa 28/02/1981 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Ngữ văn

Nguyễn Thị Lê Nin 10/4/1986 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Ngữ văn 

Huỳnh Thị Diệu Duyên 18/10/1989 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Thị Thu Trang 16/04/1964 Nữ Giảng viên hạng I Tiến sĩ Văn học Việt Nam

Nguyễn Văn Tâm 24/2/1962 Nam Giảng viên hạng II Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Nga, 

Sư phạm Lịch sử

Nguyễn Văn Thưởng 15/10/1971 Nam Giảng viên hạng I Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam

Đỗ Thị Minh Trang 29/6/1987 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Lịch sử Thế giới

Nguyễn Huy Phương 10/5/1976 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Lịch sử Thế giới

Đào Nhật Kim 01/7/1970 Nam Giảng viên hạng III Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam

Võ Thị Minh Duyên 14/10/1972 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ Lịch sử VN

Ngô Thị Kim Phượng 24/05/1968 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ Triết học

Sư phạm Hóa học

Nguyễn Thị Mai Trúc 22/10/1986 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Công nghệ môi trường

Phan Thị Mỹ Ly 01/01/1964      Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ Sư phạm Hóa học

Huỳnh Thị Ngọc Ni 26/3/1987 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Sư phạm Hóa học

Phan Quỳnh Trâm 22/1/1985 Nữ Giảng viên hạng III Tiến sĩ Công nghệ SH & thực phẩm

Sư phạm Sinh học

Nguyễn Thị Kiều Thu 1/1/1965 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ Sinh học

Dương Thị Oanh 15/6/1986 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Quản lý TN&MT

Nguyễn Thị Kim Triển 30/7/1984 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Thực vật học

Nguyễn Thị Phi Loan 05/11/1969 Nữ Giảng viên hạng II Tiến sĩ Động vật học

Đỗ Trọng Đăng 11/08/1984 Nam Giảng viên hạng III Tiến sĩ Động vật học

Nguyễn Thị Thanh Tâm 23/11/1983 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ

Sư phạm Tin học

Nguyễn Xuân Huy Nam Giảng viên hạng I Tiến sĩ

Lê Thị Thu Oanh 01/10/1986 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Nguyễn Quốc Dũng 12/02/1987 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Khoa học máy tính

Huỳnh Minh Giảng 12/09/1969 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Phạm Ngọc Thịnh 25/08/1983 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Khoa học máy tính

Phan Thị Thanh Thủy 31/12/1975 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Khoa học máy tính

Lê Thị Kim Loan 19/12/1967 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ Giáo dục học
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Nguyễn Thị Thu Thảo 17/12/1984 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Khoa học máy tính

Huỳnh Thị   Thu 12/10/1991 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Khoa học máy tính

Tổng khối ngành I

Khối ngành IV

Hóa học

Nguyễn Thị Nguyên Thảo 21/04/1984 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ CN thực phẩm

Bùi Thị Bích Ngọc 05/10/1989 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Hóa lý thuyết và hóa lý

Trần Thị Kim Thảo 20/12/1989 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Hóa hữu cơ

Lê Thanh Sơn 10/8/1981 Nam Giảng viên hạng III Tiến sĩ hóa hữu cơ 

Trần Thị Thúy Vân 05/08/1987 Nữ Giảng viên hạng III Đại học Hóa vật liệu - Hóa Polime

Sinh học

Nguyễn Thế Yến Nam Giảng viên hạng II Tiến sĩ

Văn Thị Phương Như 13/05/1972 Nữ Giảng viên hạng III Tiến sĩ Vi sinh vật học

Đào Lệ Tuyền 13/11/1983 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm

Võ Thị Thu Em 25/04/1983 Nữ Giảng viên hạng III Tiến sĩ Sinh học thủy sản

Lương Thị Ánh Tuyết 01/10/1984 Nữ Giảng viên hạng III Tiến sĩ Côn trùng học

Nguyễn Khánh Hy 11/02/1990 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Công nghệ sinh học

Vật lý học

Nguyễn Đình Sỹ 10/10/1065 Nam Giảng viên hạng II Thạc sĩ Vật lý KT

Trần Xuân Hồi 30/12/1978 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Vật lý

Nguyễn Thị Quỳnh Uyên 30/6/1986 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Vật lý hạt nhân

Lê Đức Toàn 12/10/1985 Nam Giảng viên hạng III Tiến sĩ Khoa học năng lượng

Ngô Minh Trà 17/06/1987 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Vật lý

Khối ngành V

Công nghệ thông tin

Võ Thị Hồng Loan 01/12/1975 Nữ Giảng viên hạng III Tiến sĩ Công nghệ thông tin

Trần Xuân Hiệp 14/09/1979 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Mạng và truyền dữ liệu

Trần Trọng Bắc 27/07/1975 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Khoa học máy tính

Hồ Thị Duyên 30/01/1987 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý

Lê Thị Kim Anh 09/06/1987 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Khoa học máy tính

Nguyễn Thế Anh 01/06/1983 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Khoa học máy tính

Trần Minh Cảnh 02/12/1968 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Nguyễn Thành Luân 20/05/1989 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Khoa học máy tính

Trần Thị Thanh Tâm 12/12/1989 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Huỳnh Thị Thu Thảo 16/01/1981 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Khoa học máy tính

Lê Xuân Thuy 12/12/1983 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Dương Long Trí 29/10/1983 Nam Giảng viên hạng III Thạc sĩ Khoa học máy tính

Khối ngành VII

Ngôn ngữ Anh

Lê Thị Băng Tâm 01/11/1973 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Hồng Ái Nga 15/12/1970 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thị Xuân Duyên 3/3/1971 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Hoàng Liên Hương 17/9/1990 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ LL và PPDH Tiếng Anh

Châu Văn Đôn 25/4/1967 Nam Giảng viên hạng II Thạc sĩ LL và PPDH Tiếng Anh

Nguyễn Như Ý 19/3/1988 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
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Nguyễn Thị Hạnh 30/09/1970 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ PPGD Tiếng Pháp

Văn học

Trương Đăng Dung Nam Giảng viên hạng I Tiến sĩ

Nguyễn Thị Liên 7/05/1974 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Huỳnh Thị Như Huyền 25/6/1975 Nữ Giảng viên hạng II Thạc sĩ LL ngôn ngữ

Võ Nguyễn Bích Duyên 20/11/1986 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Văn học nước ngoài

Phan Ánh Nguyễn 23/4/1988 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Thị Hiền 22/11/1991 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Trương Thị Thu Thanh 29/10/1987 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Văn học

Việt Nam học

Nguyễn Thị Ngạn 23/2/1980 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Địa lý tự nhiên

Đoàn Thị Như Hoa 7/9/1980 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Địa lý học

Đoàn Thị Mỹ Dung 19/9/1979 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Địa lý, TN&MT

Nguyễn Định 01/6/2018 Nam Giảng viên hạng III Tiến sĩ Văn hóa dân gian

Mai Đình Lưu 22/01/1961 Nam Giảng viên hạng II Thạc sĩ Địa lý kinh tế-xã hội

Cao Thị Hồng Lam 4/3/1987 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ GD&PT cộng đồng

Phan Thị Thùy Linh 4/8/1985 Nữ Giảng viên hạng III Thạc sĩ Văn hoá học


